
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 225959 Nguyễn Nhựt Anh 20/10/2004 Hậu Giang DH22BDS01

2 222113 Nguyễn Chí Cường 28/04/2004 Vĩnh Long DH22DUO05

3 224716 Võ Thành Đạt 27/10/2004 Cà Mau DH22QHC01

4 211355 Lý Khả Di 23/09/2003 Bạc Liêu DH22TIN07

5 226876 Văn Nguyễn Ngọc Diễm 08/03/2004 Kiên Giang DH22TCN01

6 223665 Thị Thu Diên 14/02/2004 Kiên Giang DH22TCN01

7 223835 Phạm Lưu Ngọc Hà 08/08/2004 Kiên Giang DH22XET02

8 234252 Huỳnh Ngọc Hảo 24/04/2005 Bạc Liêu DH23QTN01

9 211667 Nguyễn Lê Hà Hiếu 01/04/2003 TP.HCM DH21TCN02

10 211841 Phạm Trần Duy Khánh 23/08/2003 Cần Thơ DH21OTO05

11 2110131 Hoàng Minh Luận 22/09/2003 Kiên Giang DH21OTO05

12 224565 Lê Huỳnh Ngân 07/09/2004 Sóc Trăng DH22QTS01

13 235866 Nguyễn Thị Kim Ngân 11/01/2005 Đồng Tháp DH23QTN01

14 224708 Trần Nhựt Nguyên 02/05/2004 Đồng Tháp DH22XDU02

15 214268 Huỳnh Hoàng Trung Nhân 22/11/2003 Kiên Giang DH21OTO05

16 219915 Trần Thiện Nhân 11/04/2003 Trà Vinh DH21OTO05

17 223871 Huỳnh Thị Yến Nhi 10/09/2004 Trà Vinh DH22DUO02

18 222380 Nguyễn Thị Yến Nhi 22/08/2004 Bạc Liêu DH22XET02

19 222180 Trần Hồng Nhi 30/01/2004 Bạc Liêu DH22DUO02

20 221375 Nguyễn Huỳnh Như 19/12/2004 Bạc Liêu DH22XET02

21 225868 Phan Hồng Như 04/05/2004 Cà Mau DH22QTS01

22 225705 Ngô Võ Minh Nhuận 26/08/2004 Sóc Trăng DH22YKH01
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23 2110495 Trương Tuấn Phát 16/02/2003 Kiên Giang DH21OTO05

24 229914 Đặng Thị Y Phụng 15/09/2003 DH22OTO07

25 224013 Lưu Mỹ Quyên 01/01/2003 Đồng Tháp DH22DUO02

26 224448 Võ Thị Hoàng Quyên 29/10/2004 Sóc Trăng DH22QTS01

27 222666 Võ Ngọc Đan Thanh 26/12/2004 Vĩnh Long DH22XET02

28 223151 Phạm Minh Thành 18/03/2004 Tiền Giang DH22BDS01

29 225856 Phan Thị Nguyên Thảo 02/01/2004 Đồng Tháp DH22DUO02

30 223647 Huỳnh Kiều Thi 12/02/2004 Cà Mau DH22XET02

31 220573 Phùng Thanh Thoại 28/02/2004 Kiên Giang DH22BDS01

32 234372 Nguyễn Thị Tuyết Trâm 06/02/2005 Sóc Trăng DH23QTN01

33 232822 Phạm Huỳnh Quế Trân 04/10/2005 Cần Thơ DH23QTN01

34 225385 Lê Đức Thuỳ Trang 02/01/2004 Trà Vinh DH22DUO02

35 222632 Nguyễn Huỳnh Đoan Trinh 30/10/2004 Kiên Giang DH22TCN01

36 223715 Ngô Thanh Tú 06/10/2004 Sóc Trăng DH22YKH01

37 226856 Nguyễn Thị Thanh Tú 11/09/2004 Bến Tre DH22YKH01

38 225139 Bạch Long Vĩ 07/09/2004 Cần Thơ DH22OTO07

39 213944 Võ Văn Vỏ 13/06/2003 Bạc Liêu DH21OTO05

40 236220 Nguyễn Trần Thanh Xuân 07/01/2005 Đồng Tháp DH23QTN01

41 211488 Cam Văn Ý 22/09/2003 Kiên Giang DH21TCN02

42 223377 Lê Tôn Hải Yến 23/08/2004 Hậu Giang DH22YKH01


